CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


BIÊN BẢN KIỂM TRA 

TỔNG HỢP CÁC HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT BỆNH TẬT NĂM 2020
Huyện, thị xã, thành phố :...........................................................................
Hôm nay, ngày… tháng … năm 2020
I. Thành phần:

 Đoàn kiểm tra: 

1……………………………………….....………… Chức vụ…....…....…….. 

2…………………………………….....…………… Chức vụ....……....……..

3…………………………………….....…………… Chức vụ....……....……..

4…………………………………….....………….... Chức vụ.....…....……….

5…………………………………….....………….... Chức vụ.....…....……….

Đơn vị được kiểm tra: ……………………………….........…………....................

1 ………………………………......……………….. Chức vụ………….........

2 ……………………………….………………....... Chức vụ…….…….........

3 ……………………………….………………....... Chức vụ………….....….

4 ……………………………….………………....... Chức vụ………….....….

5 ……………………………….………………....... Chức vụ………….....….

II. Nhận xét về các nội dung kiểm tra  

1. Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm:  

2. Kiểm soát các bệnh không lây nhiễm:

3.  Sức khoẻ môi trường và sức khoẻ trường học:


4. Sức khoẻ nghề nghiệp:

5. Dinh dưỡng:
6. Xét nghiệm: 

7. Phòng chống HIV/AIDS :
8. Sức khoẻ sinh sản:
9. Truyền thông, giáo dục sức khoẻ:
10. Ký sinh trùng – Côn trùng:
III. Kết quả kiểm tra 

· Kết quả:    

Điểm chuẩn:……………………

Điểm kiểm tra:……………… …                    

Tỷ lệ: ………………………….. %

· Xếp loại: …………………………………..………………………………...

Ghi chú: Tốt: 90% - 100%, khá: 80% - 89,9%, trung bình: 70% - 79,9%, yếu: < 70%

Lý do trừ chuẩn:

Điểm thưởng:


IV. Đề xuất của đơn vị:
                   Đại diện đơn vị kiểm tra


 Đại diện đoàn kiểm tra

BẢNG KIỂM

HOẠT ĐỘNG Y TẾ DỰ PHÒNG NĂM 2020
HUYỆN/ THỊ XÃ/THÀNH PHỐ:.........................................................
	Stt
	Nội dung
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm
	Điểm kiểm tra

	I
	HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT BỆNH TRUYỀN NHIỄM
	30 đ
	
	

	
	1. Hoạt động phòng chống dịch 
	13 đ
	
	

	
	1.1. Có kế hoạch phòng chống dịch, có chỉ tiêu cụ thể cho từng bệnh và các biện pháp thực hiện.

a. Kế hoạch PCD năm 2020
- Có, đủ các nội dung.

- Có nhưng không đủ nội dung

- Không có

b. Kế hoạch phòng chống Cúm (bệnh mới nổi)

- Có

- Không có hoặc có nhưng không đủ nội dung

c. Kế hoạch phòng chống Tay chân miệng

- Có

- Không có hoặc có nhưng không đủ nội dung


d. Kế hoạch phòng chống Tả - Thương hàn

- Có

- Không có hoặc có nhưng không đủ nội dung

e. Kế hoạch chương trình CDD

- Có

- Không có hoặc có nhưng không đủ nội dung


1.2. Các văn bản chỉ đạo

- Có đầy đủ văn bản chỉ đạo các loại bệnh

- Có nhưng không đầy đủ 

- Không có

1.3. Thực hiện tốt công tác giám sát 

a. Sổ giám sát BTN ghi chép đầy đủ số ca bệnh trong năm, đầy đủ thông tin ca bệnh

- Đầy đủ.

- Không đầy đủ

- Không có

b. Kiểm tra giám sát trên phần mềm thông tư 54.

- Số lượt truy cập phần mềm/tổng số ngày (tính đến thời điểm kiểm tra) ≥ 1

- Từ 0.8 đến ≤ 1

- Dưới 0.8

c. Đạt các chỉ tiêu đề ra (số mắc, chết Cúm, TCM, CDD, Tả thương hàn)

- Đạt chỉ tiêu đề ra 

- Đạt từ 2-3 chỉ tiêu của 4 kế hoạch

- Đạt dưới 2 chỉ tiêu của cá kế hoạch

1.4. Báo cáo dịch

a. Báo cáo bệnh truyền nhiễm hằng ngày

- Đầy đủ

- Không đầy đủ

- Không báo cáo

b. Báo cáo ca bệnh trên thông tư 54

- Báo cáo đầy đủ ca bệnh theo quy định

- Không đủ

c. Báo cáo tuần đầy đủ theo quy định

- Báo cáo đầy đủ 

- Không đủ

d. Báo cáo tháng đầy theo quy định

- Đầy đủ

- Không đủ

e. Cập nhật đầy đủ thông tin ca bệnh trên TT 54

- Cập nhật đầy đủ

- Cập nhật không đầy đủ

f.  Báo cáo ổ dịch

- Đầy đủ

- Báo cáo từ 50% đến dưới 100% ổ dịch

- Báo cáo dưới 50% ổ dịch

g. Cập nhật thông tin ổ dịch

- Đầy đủ

- Không đầy đủ

h. Báo cáo kết thúc ổ dịch

- Đầy đủ

- Không đầy đủ

1.5. Có đầy đủ sổ theo dõi, thống kê, báo cáo, có biểu đồ, bản đồ dịch tễ, lưu trữ số liệu và tình hình dịch hàng năm 
*Kiểm tra sổ sách ghi chép, báo cáo thực tế của đơn vị, biểu đồ, bản đồ dịch tễ.

- Đạt đủ các nội dung.

- Chưa đạt đạt đủ các nội dung.

- Không thực hiện.
	3 đ

1

1

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

1 đ

1

0.5

0

3 điểm

1

1

0.5

0

1

1

0.5

0

1

1

0.5

0
5 điểm

1

1

0.5

0

0.5

0.5

0

0.5

0 .5

0

0.5

0.5

0

0.5

0.5

0

1

1

0.5

0

0.5

0.5

0
0.5

0.5

0

1 đ
1

0.5

0
	
	

	
	2. Phòng chống sốt xuất huyết
	7 đ
	
	

	
	2.1. Kế hoạch hoạt động phòng chống SXH năm 2020 đầy đủ nội dung, chỉ tiêu cụ thể

- Có, đầy đủ nội dung

- Có, không đủ nội dung

- Không có
2.2. Giám sát các chỉ số côn trùng (BI, CSN, Dm) 20% số xã/tháng

- Đầy đủ

- Không đủ

2.3. Tập huấn giám sát véc tơ

- Có

- Không

2.4. Xử lý ca bệnh

a. Xử lý Sốt xuất huyết

- Đạt 100% ca bệnh được xử lý < 48h sau khi nhận được thông báo

- Từ 80-< 100%

- Dưới 80%

b. Xử lý TCM và bệnh dịch khác

- Đầy đủ

- Không đầy đủ

2.5. Phun chủ động đạt chỉ tiêu đề ra (xem bảng phân chỉ tiêu đính kèm)

- Đạt chỉ tiêu

- Không đạt chỉ tiêu

2.6. Báo cáo 

a. Báo cáo chương trình 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng

- Đầy đủ

- Không đầy đủ

- Không báo cáo

b. Báo cáo BI hằng tháng

- Đầy đủ

- Không đầy đủ

- Không báo cáo

c. Báo cáo phun chủ động

- Đầy đủ

- Không đầy đủ

2.7. So sánh số ca mắc với năm 2020
- Giảm 

- Tăng
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	3. Tiêm chủng mở rộng
	10 đ
	
	

	
	3.1. Có kế hoạch hoạt động TCMR năm 2020 với đầy đủ nội dung (Mục tiêu, chỉ tiêu, đăng ký đối tượng, các giải pháp thực hiện)
- Có, đủ các nội dung. 


- Có, nhưng không đủ các nội dung.

- Không có

3.2. Có công văn chỉ đạo tuyến dưới về triển khai các hoạt động, tăng cường an toàn tiêm chủng, tăng tỷ lệ tiêm chủng

- Có, đủ các nội dung. 


- Có, nhưng không đủ các nội dung.

- Không có

3.3. Thực hiện công tác giám sát sốt phát ban nghi sởi/rubella (xem phiếu điều tra lưu, đối chiếu bảng phân chỉ tiêu giám sát đính kèm) 

- Có thực hiện, đạt chỉ tiêu cả năm

- Có thực hiện, chưa đạt chỉ tiêu

- Không thực hiện  

3.4. Thực hiện nhập, xuất vắc xin, vật tư tiêm chủng trên phần mềm quản lý thông tin tiêm chủng quốc gia (QLTTTCQG)
- Có thực hiện đầy đủ

- Có thực hiện, nhưng không đầy đủ

- Không thực hiện
3.5. Nhập số liệu tiêm vắc xin VGB sơ sinh tại khoa sản trên phần mềm QLTTTCQG 

- Có thực hiện đầy đủ

- Có thực hiện, nhưng không đầy đủ

- Không thực hiện

3.6. Bảo quản vắc xin theo quy định (kiểm tra sổ quản lý vắc xin, sắp xếp vắc xin trong tủ lạnh, bảng theo dõi nhiệt độ)

- Đầy đủ theo quy định

- Không đầy đủ

- Không có sổ hoặc không có bảng TD nhiệt độ

3.7. Báo cáo hằng tháng (6 báo cáo/tháng) 

- Có, đầy đủ. 


- Có, nhưng không đầy đủ
- Không có

3.8. Tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ trẻ dưới 1 tuổi và UV2+ phụ nữ có thai 10 tháng đầu năm 2020
- Cả 2 tỷ lệ đạt > 80%

- Có ít nhất 01 tỷ lệ từ 72-80%, không có <72%

- Có ít nhất 01 tỷ lệ dưới 72%

3.9. Tỷ lệ tiêm chủng vắc xin sởi-rubella (MR) và DPT4 cho trẻ 18 tháng, 10 tháng đầu năm 2020
- Cả 2 tỷ lệ đạt > 75%

- Có ít nhất 01 tỷ lệ từ 70-75%, không có <70%

- Có ít nhất 01 tỷ lệ dưới 70%

3.10. Tỷ lệ tiêm vắc xin viêm gan B sơ sinh 10 tháng đầu năm 2020 (số trẻ được tiêm/tổng số trẻ được sinh ra tại bệnh viện) 

- Đạt > 80%

- Từ 70-80%

- Dưới 70%
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	II
	HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT CÁC BỆNH KHÔNG LÂY NHIỄM
	10 đ
	
	

	
	1. Quản lý chương trình
	5,5đ
	
	

	
	1.1. Kế hoạch chung năm 2020 về phòng chống các rối loạn thiếu Iode, chương trình Tăng huyết áp và chương trình Đái tháo đường 

- Thiếu 1 nội dung trừ 0,17đ
	0,5đ


	
	

	
	1.2. Kế hoạch hoạt động chi tiết năm 2020

Kiểm tra bản kế hoạch chi tiết:

- THA: 1 lớp tập huấn. Kế hoạch sàng lọc THA ngày 17/5.

- ĐTĐ: 01 lớp tập huấn. Kế hoạch tư vấn, quản lý bệnh nhân  ĐTĐ. Kế hoạch truyền thông ngày 14/11.

- PCCRLTI:  01 lớp tập huấn. Kế hoạch giám sát muối iode. Kế hoạch truyền thông ngày 2/11.

- Thiếu 1 nội dung trừ 0,45đ
	3,5đ


	
	

	
	1.3. Tiến độ giải ngân kinh phí ngành cấp:

- ≥80%: 1,5 đ; 

- 60 – 79%: 1 đ; 

- 50 - 59%: 0,5 đ; 

- <50%: 0 đ

Ghi chú: Nếu có kế hoạch truyền thông ngày 2/11 và 14/11 chưa kịp thanh toán vẫn được tính vào kinh phí giải ngân.
	1,5 đ
	
	

	
	2. Hoạt động chuyên môn                                                            
	4,5 đ
	
	

	
	2.1. Tổ chức 03 lớp  tập huấn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ tuyến xã về bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường và phòng chống các rối loạn thiếu iode.

Kiểm tra : Tài liệu chuyên môn theo từng lãnh vực; danh sách giảng viên, học viên.

 - Mỗi lớp:   + Có đầy đủ: 0,5đ.

                    + Chưa đầy đủ: 0,25 đ

                    + Không có: 0 đ
	1,5 đ
	
	

	
	2.2. Tổ chức khám sàng lọc THA hưởng ứng ngày 17/5:

Kiểm tra: Có công văn chỉ đạo, kế hoạch thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện.

Thiếu 1 nội dung trừ 0,5đ
	1,5đ
	
	

	
	2.3. Tổ chức lễ phát động ngày toàn dân ăn muối iode ngày 2/11

Kiểm tra: Có công văn chỉ đạo, kế hoạch tổ chức lễ phát động

- Thiếu 1 nội dung trừ 0,25đ
	0,5đ
	
	

	
	2.4. Tổ chức lễ phát động ngày Thế giới phòng chống Đái tháo đường ngày 14/11

Kiểm tra: Có công văn chỉ đạo và kế hoạch tổ chức lễ phát động

- Thiếu 1 nội dung trừ 0,25đ
	0,5đ
	
	

	
	2.5. Thực hiện chế độ báo cáo 

Kiểm tra báo cáo tại đơn vị: Báo cáo 6 tháng, 9 tháng của chương trình THA, ĐTĐ, PCCRLTI và báo cáo sàng lọc THA ngày 17/5.

- Có đầy đủ: 0,5đ.

- Chưa đầy đủ: 0,25 đ

- Không có: 0 đ
	0,5đ
	
	

	III
	HOẠT ĐỘNG SỨC KHOẺ MÔI TRƯỜNG & SỨC KHOẺ TRƯỜNG HỌC
	20 đ
	
	

	
	1. Chương trình Vệ sinh môi trường 
	5 đ
	
	

	
	1.1. Xây dựng kế hoạch vệ sinh môi trường hàng năm

· Có kế hoạch: 1 điểm,

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	1.2. Kiểm tra, giám sát chất lượng nhà tiêu hộ gia đình theo kế hoạch
· 80% trở lên : 1 điểm

· Không đủ: 0,5 điểm

· Không kiểm tra: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	1.3. Tập huấn nhân viên y tế thôn bản, cán bộ trạm y tế theo Thông tư 15/2006/TT-BYT về nhà tiêu hộ gia đình theo kế hoạch. Tổ chức Hội nghị hưởng ứng Tuần lễ nước sạch & VSMT, ngày Môi trường thế giới (mỗi huyện tổ chức tại 1 xã). 

· Tập huấn, hội nghị  đầy đủ: 1 điểm

· Không đủ: 0,5 điểm

· Không tổ chức: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	1.4. Tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn xử lý và báo cáo về các sự cố môi trường (lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh…).

Kiểm tra: Kế hoạch, Văn bản chỉ đạo, Biên bản kiểm tra, Báo cáo.

· 80% trở lên : 1 điểm

· Không đủ: 0,5 điểm

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	1.5. Báo cáo: theo định kỳ 6 tháng và 1 năm. Và những báo cáo:

+ Tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường

+ Ngày môi trường thế giới 5/6/2020

+ Báo cáo kết quả thực hiện Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2020

+ Báo cáo kết quả triển khai phong trào vệ sinh yêu nước nâng cao sức khoẻ nhân dân năm 2020.

· 80% trở lên : 1 điểm

· Không đủ: 0,5 điểm

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	2. Giám sát nước theo Thông tư 41/2018/TT-BYT 
	4 đ
	
	

	
	2.1. Danh sách các cơ sở cấp nước có công suất < 1.000 m3/ngàyđêm và các công trình nước sạch nông thôn trên địa bàn  quản lý

· Có danh sách : 1 điểm

· Không có: 0,5 điểm    
	1 đ
	
	

	
	2.2. Kiểm tra, giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt của các cơ sở cấp nước tập trung trên địa bàn theo phân cấp quản lý

Kiểm tra: Văn bản chỉ đạo về giám sát chất lượng nước ăn uống, sinh hoạt theo phân cấp quản lý; Biên bản kiểm tra, giám sát; Báo cáo kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát (các báo cáo lưu giữ theo quy định, minh chứng trong hồ sơ 01 báo cáo tháng; báo cáo 6 tháng và báo cáo năm, báo cáo khi có sự cố kỹ thuật và thiên tai liên quan đến chất lượng nước).
	1 đ 
	
	

	
	2.3. Kiểm tra việc chỉ đạo các trạm y tế quản lý và kiểm tra các nguồn nước hộ gia đình. 
	1 đ
	
	

	
	2.4. Báo cáo theo quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT. Báo cáo quý, 6 tháng và 1 năm (theo Mẫu số 04 của Phụ lục)

Kiểm tra: 
- Có báo cáo: 1 điểm. 
- Không báo cáo: 0 điểm.
	1 đ

	
	

	
	3. Làng sức khoẻ 
	2 đ
	
	

	
	Triển khai thực hiện công tác Làng sức khoẻ tại địa phương. 
- Có kế hoạch, có tập huấn: 0,5 điểm

- Có kiểm tra các tiêu chí “Gia đình sức khoẻ”: 0,5 điểm

- Có tổ chức cấp giấy chứng nhận: 0,5 điểm

- Có báo cáo 6 tháng và 1 năm: 0,5 điểm.

- Không có: 0 điểm
	2 đ
	
	

	
	4. Chương trình Y tế trường học
	6 đ
	
	

	
	4.1. Có xây dựng kế hoạch Y tế trường học hàng năm

· Có kế hoạch: 1 điểm,

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	4.2. Phối hợp với ngành giáo dục để chỉ đạo tổ chức các hoạt động về y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT

· Đầy đủ theo chỉ tiêu : 2 điểm

· Không đủ: 1 điểm

· Không kiểm tra: 0 điểm
	2 đ
	
	

	
	4.3. Quản lý‎ hồ sơ học sinh

· Có hồ sơ quản l‎ý đầy đủ: 1 điểm

· Không đầy đủ: 0,5 điểm

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	4.4. Tập huấn cán bộ y tế trường học/giáo viên kiêm nhiệm

· Có: 1 điểm

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	4.5. Báo cáo công tác y tế trường học (báo cáo năm, báo cáo kết quả tập huấn, kiểm tra sau mỗi đợt triển khai) 

· Có đầy đủ: 1 điểm

· Không đầy đủ: 0,5 điểm

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	
	5. Chương trình Chất thải y tế
	3 đ
	
	

	
	5.1. Kiểm tra công tác quản lý chất thải y tế tại các TYT, PKĐK trên địa bàn

· Có đầy đủ:1,5 điểm

· Không đầy đủ: 0,5 điểm

· Không có: 0 điểm
	1,5 đ
	
	

	
	5.2. Phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về quản lý CTYT cho cán bộ, nhân viên và TYT trên địa bàn

· Có đầy đủ: 1 điểm

· Không đầy đủ: 0,5 điểm

· Không có: 0 điểm
	0.5 đ
	
	

	
	5.3. Báo cáo công tác quản l‎ý chất thải y tế trên hệ thống phần mềm (1 năm/1 lần), báo cáo quan trắc môi trường (theo Thông tư số 43/2015/TT-BTNMT)
· Có đầy đủ: 1 điểm

· Không đầy đủ: 0,5 điểm

· Không có: 0 điểm
	1 đ
	
	

	IV
	HOẠT ĐỘNG SỨC KHOẺ NGHỀ NGHIỆP
	15 đ
	
	


	
	1. Có kế hoạch hoạt động của khoa, phòng tháng quý năm được cấp thẩm quyền phê duyệt đúng thời gian theo quy định
- Đạt đủ các nội dung

(Thiếu mỗi nội dung trừ 0.5 điểm)
- Không thực hiện

* Kiểm tra kế hoạch năm và các báo cáo kết quả các đợt giám sát môi trường lao động của đơn vị

(Kế hoạch hoạt động năm về YTLĐ; Kế hoạch Tập huấn CB quản lý cơ sở, Kế hoạch Tập huấn sơ cấp cứu, Kế hoạch Tập huấn hóa chất trừ sâu)
	2.0 đ
2.0

0


	
	

	
	2. Quản lý đầy đủ mạng lưới y tế cơ sở nhà máy, xí nghiệp trong phạm vi được giao quản lý 

- Đạt đủ các nội dung

- Chưa đạt đủ các nội dung

- Không thực hiện

(* Kiểm tra sổ quản lý danh sách nhà máy, xí nghiệp vừa và nhỏ trong phạm vi quản lý)
	2.0 đ
2.0

0.5

0


	
	

	
	3. Hướng dẫn kiểm tra đôn đốc thực hiện các quy định về vệ sinh và an toàn lao động trong các cơ sở y tế 
- Đạt

- Không đạt

- Không thực hiện

(- Có biên bản kiểm tra ATVSLĐ bệnh viện hàng quý, - Có lưu mẫu giám sát công tác ATVSLĐ: Tiêm an toàn; sử dụng trang bị BVCN; rửa tay thường quy,

- Có QĐ thành lập Hội đồng BHLĐ, phân công trách nhiệm theo QĐ 3079/QĐ-BYT)
	2.0 đ
2.0

0.5

0


	
	

	
	4. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ở các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn theo phạm vi quản lý theo chỉ tiêu kế hoạch
- Đạt

- Không đạt

- Không thực hiện

(Có Kế hoạch khám; Có lưu kết quả khám)
	2.0 đ

2.0

0.5

0
	
	

	
	5. Giám sát chặt chẽ các hoá chất có yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh lao động và hướng dẫn địa phương các biện pháp xử lý ban đầu khi bị nhiễm độc

- Đạt đủ các nội dung

- Chưa đạt đủ các nội dung

- Không thực hiện

* Kiểm tra các báo cáo giám sát và hướng dẫn các biện pháp xử lý
(Có KH kiểm tra, Đã tập huấn hóa chất trừ sâu cho nông dân)
	2.0 đ
2.0

0.5

0
	
	

	
	6. Triển khai thực hiện và giám sát các hoạt động phòng chống, tai nạn thương tích, xây dựng cộng đồng an toàn tại địa phương.

- Đạt

- Không đạt

- Không thực hiện

* Kiểm tra các báo cáo thực hiện và giám sát các hoạt động PCTNTT và xây dựng CĐAT tại địa phương
	2.0 đ
2.0

0.5

0


	
	

	
	7. Phối hợp các ngành chức năng tại địa phương kiểm tra việc thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ

 (Biên bản kiểm tra phối hợp liên ngành: KH, BC,

văn bản chỉ đạo)

- Đạt (có đủ 3 nội dung)

- Thiếu 01 nội dung trừ 1 điểm
	3.0 đ

	
	

	V
	DINH DƯỠNG
	10 đ
	
	

	
	1. Có kế hoạch hoạt động các chương trình dinh dưỡng:
 

- Có kế hoạch triển khai CLQGDD (xem kế hoạch)

- Có kế hoạch triển khai uống vitamin A, cân trẻ 2 đợt chiến dịch: (xem kế hoạch) thiếu kế hoạch của 1 đợt: trừ 0,5 điểm. Không có: 0 điểm)
- Có kế hoạch triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển: (xem kế hoạch)
	2 đ
0.5

1

0.5
	
	

	
	2. Thực hiện công tác điều tra, giám sát dinh dưỡng:  

- Tổ chức điều tra nắm đối tượng uống vitamin A, cân trẻ  (2 đợt: xem danh sách điều tra và bảng tổng hợp, nếu thiếu 1 đợt trừ 0,5 điểm)
- Bảng phân phối vitamin A (2 đợt đối chiếu với danh sách điều tra từng xã, phường. Thiếu mỗi đợt trừ 0,5)

- Tuyên truyền (2 đợt: Xem nội dung tuyên truyền, thiếu 1 đợt: trừ 0,25 điểm)

- Báo cáo đầy đủ (cả 2 đợt). Thiếu mỗi đợt trừ 0,5 

+ Xem báo cáo lưu

+ Đối chiếu với sổ quản lý uống vitamin A
	3.5 đ

1

1

0.5

1


	
	

	
	3. Triển khai hoạt động phòng chống thiếu vi chất dinh dưỡng trên địa bàn và các hoạt động khác:  
3.1. Tổ chức truyền thông nhân ngày vi chất dinh dưỡng (1-2/6/2020): 
- Xem kế hoạch

- Phân công ban chỉ đạo thực hiện Ngày Vi chất dinh dưỡng 

- Tuyên truyền đúng nội dung vi chất dinh dưỡng (xem bài tuyên truyền)

- Bảng phân phối thuốc cho các xã, phường, TTrấn

3.2. Triển khai Tuần lễ Dinh dưỡng và Phát triển: 

- Tuyên truyền: Bài viết tuyên truyền: 

3.3. Giám sát: 

+ Giám sát dịch tễ học bệnh khô mắt do thiếu vitamin A tại bệnh viện, cộng đồng (xem báo cáo lưu) 

+ Giám sát dinh dưỡng ( Xem báo cáo lưu)  

3.4. Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ < 5 tuổi (cân nặng/tuổi) giảm > 0,2% so với cùng kỳ năm trước (cân trẻ tháng 6 hằng năm).

- Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ <5 tuổi (chiều cao/tuổi) giảm ≥ 0,5% so với cùng kỳ năm trước (cân trẻ tháng 6 hằng năm).

- Tỷ lệ trẻ em < 2 tuổi được theo dõi biểu đồ tăng trưởng 3 tháng/lần đạt:

      + Từ 95% trở lên

      + Dưới 95%
	4.5 đ

2 đ

0.5

0.5

0.5
0.5
0.5 đ

0.5 đ

0.25

0.25

1.5đ
0.5

0.5

0.5
	
	

	VI
	XÉT NGHIỆM
	15 đ
	
	

	
	1. Năng lực xét nghiệm:
	4 đ
	
	

	
	1.1. Thành lập các labo kỹ thuật riêng biệt theo từng lĩnh vực điều trị, dự phòng (Vi sinh, hóa lý nước). Phục vụ kịp thời các xét nghiệm theo yêu cầu chuyên môn của hệ dự phòng và điều trị 

- Đạt đủ các nội dung:

- Chưa đạt đủ các nội dung:
- Không thực hiện:

* Kiểm tra thực tế hệ thống labo, có phòng nuôi cấy đảm bảo ATSH cho các chỉ tiêu như: nuôi cấy tả, lỵ, thương hàn, E. Coli, coliform, có phòng XN hóa nước có làm các chỉ tiêu chỉ điểm vệ sinh của nước sông, nước giếng, nước tự chảy.
	2 đ

2,0

1,0

0,0


	
	

	
	1.2. Thực hiện lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm đúng quy trình

Kiểm tra: Quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm; Sổ quản lý mẫu bệnh phẩm

a. Quy trình lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm
- Có đủ các nội dung:

- Chưa có đủ các nội dung:

- Không thực hiện:

b. Sổ quản lý mẫu bệnh phẩm, hồ sơ trang thiết bị

- Có ghi chép đủ các nội dung:

- Chưa có đủ các nội dung:

- Không thực hiện:
	2 đ

1 đ

1,0

0,5

0,0

1 đ

1,0

0,5

0,0
	
	

	
	2. Thực hiện các kỹ thuật xét nghiệm phục vụ công tác giám sát dịch và có giấy chứng nhận năng lực xét nghiệm
	6 đ
	
	

	
	2.1. Lấy mẫu giám sát sốt xuất huyết, Zika, Rubella, Tay-chân-miệng 

 - Có đủ các nội dung trên:

- Chưa đủ các nội dung trên:

- Không có:

2.2. Lấy mẫu giám sát dịch tiêu chảy cấp (nghi tả), ngộ độc thức ăn, bại liệt, sởi trẻ em < 15 tuổi, 

 - Có đủ các nội dung trên:

- Chưa đủ các nội dung trên:

- Không có:

* Kiểm tra thực tế có sổ gửi mẫu của từng loại.

2.3. Quy trình chuẩn thực hiện các xét nghiệm của Trung tâm ban hành và phê duyệt

- Có đủ các nội dung:

- Chưa có đủ các nội dung:

- Không thực hiện:

2.4. Cán bộ thực hiện xét nghiệm có chứng nhận được đào tạo kỹ thuật xét nghiệm; 

- Có đủ các nội dung:

- Chưa có đủ các nội dung:

- Không thực hiện:

2.5. Sổ ghi kết quả xét nghiệm của khoa xét nghiệm được cập nhật

- Có đủ các nội dung:

- Chưa có đủ các nội dung:

- Không thực hiện:

2.6. Hóa chất sinh phẩm tương ứng và còn hạn sử dụng; 

- Có đủ các nội dung:

- Chưa có đủ các nội dung:

- Không thực hiện:
	1 đ

1,0

0,5

0,0

1 đ

1,0

0,5

0,0

1 đ

1,0

0,5

0,0

1 đ

1,0

0,5

0,0

1 đ

1,0

0,5

0,0

1 đ

1,0

0,5

0,0
	
	

	
	3. Công tác an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm
	2 đ
	
	

	
	3.1. Giấy chứng nhận ATSH của Sở Y tế theo qui định

- Có 

- Không

3.2. Cán bộ xét nghiệm vi sinh có chứng nhận được đào tạo về ATSH 

- Có đầy đủ

- Không đầy đủ

- Không
	1 đ

1,0

0,0

1 đ

1,0

0,5

0,0
	
	

	
	4. Tỷ lệ các xét nghiệm thực hiện và gửi mẫu giám sát dịch tiêu chảy cấp: tả, lỵ, thương hàn, xn vi sinh nước, xn hóa lý nước sông, nước giếng, nuớc tự chảy phục vụ cho giám sát dịch như sau 
4.1. Xét nghiệm vi sinh, (tả, lỵ, thương hàn, E. Coli, Coliform):

- Đạt >80%:

- Từ 50% - 80%:

- < 50%:

4.2. Xét nghiệm hóa-lý, về nước sông, nước giếng, nước tự chảy:

- Đạt 70-90%:

- Dưới 70%:

- Không làm:

* Kiểm tra sổ xét nghiệm nưôi cấy vi sinh có các chỉ tiêu trên, sổ XN hóa nước.
	2 đ

1 đ

1,00

0,50

0,00
1 đ

1,00

0,50

0,00
	
	

	
	5. Chế độ báo cáo:

Gửi báo cáo giám sát huyết thanh SXH hằng tháng, lưu báo cáo

- Có đủ các nội dung:

- Chưa có đủ các nội dung:

- Không thực hiện:
	1 đ

1,00

0,50

0,00
	
	

	
	TỔNG CỘNG (I+II+III+IV+V+VI)
	100 đ
	
	


III. NHẬN XÉT CỦA ĐOÀN KIỂM TRA

Ưu điểm......................................................................................................................................
................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Một số vấn đề cần cải thiện

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

IV. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
	ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA


BẢNG KIỂM 

CHƯƠNG TRÌNH PC HIV/AIDS NĂM 2020
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ:.........................................................
	Stt
	Nội dung chi tiết
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm
	Điểm kiểm tra

	A
	Quản lý chương trình
	20
	
	

	1
	Quyết định thành lập hoặc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống AIDS và PC tệ nạn MTMD.

Xem danh sách BCĐ, có kiện toàn thay đổi không, nếu có thay đổi mà không kiện toàn, không cho điểm
	1
	
	

	2
	Phân công nhiệm vụ cho các TV BCĐ

- Có phân công nhiệm vụ: 1điểm

- Không phân công: 0 điểm

- Nếu ban CSSKBĐ phần nhiệm vụ phân công có đề cập đến HIV/AIDS thì 1 đ
	1
	
	

	3
	Tổ chức hội nghị triển khai, hội nghị giao ban có ban chỉ đạo tham gia (3 lần)

- Tổ chức 1 lần: 0,5 điểm

- Tổ chức 2 lần: 1 điểm

- Tổ chức 3 lần: 2 điểm

- Xem báo cáo kết quả hội nghị hoặc biên bản giao ban và các chứng từ phù hợp ngày thực hiện
	2
	
	

	4
	Nội dung các hội nghị phải đảm bảo đầy đủ: đánh giá tình hình dịch tể, đánh giá kết quả đạt được quý trước, những khó khăn tồn tại, kế hoạch hoạt động quý tiếp theo (tài liệu kèm theo: biên bản hoặc tài liệu hội nghị)

Nếu mỗi hội nghị đầy đủ: 1 điểm
	3
	
	

	5
	Kế hoạch dựa trên tình hình thực tế địa phương; đúng mẫu quy định (tình hình chung, mục tiêu, chỉ tiêu, giải pháp, các hoạt động, kinh phí, thời giam thực hiện) và gồm các hoạt động không có kinh phí:

- Đầy đủ các nội dung trên: 3 điểm (Thiếu 1 nội dung trừ: 1 điểm)
	3
	
	

	6
	Đạt chỉ tiêu theo kế hoạch

- 80% chỉ tiêu trở lên: 3 điểm

- 60 - 79 chỉ tiêu: 2 điểm

- 50 - 59%: 1 điểm

- Dưới 50%: 0 điểm
	3
	
	

	7
	Hướng dẫn triển khai kế hoạch và thông báo kinh phí đến phường, xã:

- Có thông báo kinh phí và hướng dẫn hoạt động: 1đ

- Chỉ thực hiện 1 trong hai nội dung trên: 0,5đ
	1
	
	

	8
	Thực hiện khuyến nghị của đoàn kiểm tra năm 2019

- Có thực hiện đầy đủ: 1 điểm

- Thực hiện không đầy đủ: 0,5đ

- Không thay đổi: 0 điểm
	1
	
	

	9
	Quản lý vật tư tiêu hao, TLTT theo quy định 

- Có sổ theo dõi tại cán bộ chuyên trách: 0,5đ

- Có nhập kho và xuất kho đúng quy định: 0,5đ
	1
	
	

	10
	Phân bổ tài liệu truyền thông cho tuyến xã

- Đã phân bổ: 1đ

- Không phân bổ, còn ứ đọng trên 50%: trừ 1 điểm
	1
	
	

	11
	Bố trí kinh phí huyện theo Công văn 173/KH-UBND ngày 25/8/2017

· Có nguồn kinh phí hỗ trợ > 40 triệu đồng (3đ)

· Có nguồn kinh phí hỗ trợ < 40 triệu đồng (2đ)

· Không được hỗ trợ nhưng có tờ trình xin kinh phí và kế hoạch chi tiết (1điểm)

· Không thực hiện
	3


	
	

	B
	Hoạt động chuyên môn
	60đ
	
	

	I
	Thông tin-giáo dục-truyền thông thay đổi hành vi
	10
	
	

	1
	- Truyền thông về  HIV/AIDS tại TTYT, nơi đón tiếp hoặc các khoa điều trị, bệnh phòng có các áp phích  về HIV/AIDS: 1đ
	1
	
	

	2
	Tổ chức truyền thông cho các ban ngành cấp huyện và cán bộ y tế

- Có: 1đ

- có, không đầy đủ: 0,5

- Không: 0đ
	1
	
	

	3
	Kết quả khảo sát 5 câu hỏi kiến thức và 4 câu thái độ về HIV/AIDS (phỏng vấn 10 cán bộ tại TTYT)

Kiến thức

-  100%: 1 điểm

Thái độ tích cực

-  100%: 1 điểm

( sai 1 người ở mỗi phần trừ 1 điểm)
	2


	
	

	4
	Chương trình phối hợp PTTD 2013-2020 và kế hoạch hoạt động phong trào toàn dân năm 2020

- Có: 1đ

- Không có: 0đ
	1
	
	

	5
	QĐ tổ liên ngành cấp huyện/thị/TP phong trào “Toàn dân tham gia PC HIV/AIDS tại cộng đồng dân cư"

- Có QĐ đã kiện toàn: 1 đ

- Có QĐ chưa kiện toàn: 0,5 đ

- Không có QĐ: 0 đ
	1
	
	

	6
	Triển khai ký cam kết PC HIV/AIDS tại hộ gia đình trên địa bàn (Có KH hoặc báo cáo PTTD của huyện/TX/TP)

- ≥ 90% số hộ: 2đ

- < 90% số hộ: 1đ

- Không triển khai: 0đ
	2
	
	

	7
	Tỷ lệ xã/phường có QĐ Tổ công tác liên ngành 

- 100% xã/phường (đã kiện toàn): 1đ

- < 100% xã/phường (chưa kiện toàn): 0,5đ

- Không thực hiện: 0đ
	1
	
	

	8
	Tỷ lệ khu dân cư triển khai PTTD (Có KH/báo cáo)

-  100% xã/phường triển khai phong trào: 1đ

-  <100% xã/phường triển khai phong trào: 0đ
	1
	
	

	II
	Can thiệp giảm tác hại 
	5
	
	

	1
	Sổ quản lý hoặc danh sách các cơ sở DVGT (quán Karaoke, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở massage ...) ghi chú tụ điểm mại dâm, tụ điểm TCMT….
	2
	
	

	2
	Tổ chức truyền thông cho nhóm nguy cơ cao (Xem b/c)

- Có: 1 đ

- Không có: 0 đ
	1
	
	

	3
	Hoạt động của mạng lưới NVTCCĐ: (Các huyện có NVTCCĐ)

- Báo cáo hàng tháng: 0,5 đ (NVTCCĐ báo cáo)

- Nắm đối tượng đích: 0,5 đ (xem sổ NVTCCĐ)

- Giao ban hàng tháng: 0,5 đ

- Kiểm tra sổ NVTCCĐ: 0,5 đ

(Xem biên bản giao ban, báo cáo)
	2


	
	

	III
	Giám sát dịch tễ
	6
	
	

	1
	Sổ theo dõi người nhiễm HIV/AIDS (tính đến  10/2020) ghi cụ thể địa chỉ (thôn, làng, xã)

- Số chết:..........................................................

- Số còn sống:..................................................

- BN AIDS và BN tham gia ĐT ARV: .....................
	1
	
	

	2
	Thực hiện giám sát ca bệnh:

· 80% người nhiễm được vãng gia 2đ

· < 80% người nhiễm được vãng gia 1đ

· Không thực hiện: 0đ
	2
	
	

	3
	Tỷ lệ XN HIV trong giám sát phát hiện, (tổng cộng GSPH đạt ........ % so KH)

- So với kế hoạch >90 % :                 3 đ

- So với kế hoạch 70% - 89 % :         2 đ

- So với kế hoạch từ 60 – 69:            1 đ

- So với kế hoạch từ  <60                  0đ
	3
	
	

	IV
	Công tác xét nghiệm
	6
	
	

	1
	Căn cứ điểm kiểm tra, đánh giá PXN theo Quyết định số 02/QĐ-BYT ngày 06/01/2015 về Ban hành thực hiện đánh giá, giám sát hỗ trợ kỹ thuật PXN phục vụ công tác PC HIV/AIDS (xem biên bản).

- Đạt điểm từ > 90 % : 2đ

- Đạt điểm từ < 90 % : 0đ
	2
	
	

	2
	Đã khắc phục tồn tại ghi trong biên bản kiểm tra PXN

- Đầy đủ: 1 đ

- Không đầy đủ: 0.5đ

- Không khắc phục: 0 đ
	1
	
	

	3
	Quy trình hướng dẫn sử dụng TTB, sinh phẩm đang sử dụng bằng tiếng việt 

- Có quy trình SD TTB: 0.5 đ

- Có quy trình SD sinh phẩm: 0.5 đ

- Không: 0 đ
	1
	
	

	4
	Quản lý sinh phẩm vật tư tiêu hao của các nguồn

- Có sổ theo dõi sinh phẩm vật tư tiêu hao : 0.5 đ

- Sổ theo dõi phản ánh đúng sinh phẩm và VTTH: 0,5đ

- Có sinh phẩm hết hạn sử dụng: trừ 1đ
	1
	
	

	5
	Lưu sổ ghi kết quả, sơ đồ xét nghiệm HIV 05 năm đối với tất cả các kỹ thuật xét nghiệm HIV.

- Đầy đủ: 1 đ

- Không đầy đủ: 0.5 đ

- Không lưu: 0 đ
	1
	
	

	V
	Tổ chức hoạt động tư vấn xét nghiệm 
	5
	
	

	1
	Tổ chức hoạt động  tư vấn phòng, chống HIV/AIDS trong cơ sở y tế 

- Có ít nhất 02 nhân viên tư vấn được tập huấn về tư vấn (có chứng chỉ): 2 đ

- Chỉ có  01 nhân viên tư vấn được tập huấn về tư vấn (có chứng chỉ): 1 đ

+ Không được tập huấn về tư vấn: 0 đ

- Cơ sở vật chất: 1 đ

+ Đảm bảo kín đáo, thông thoáng, đủ ánh sáng: 0,5đ

+ Không đảm bảo kín đáo, không thông thoáng, thiếu ánh sáng: 0đ

- Trang thiết bị tối thiểu (bàn làm việc, ghế ngồi, tài liệu truyền thông)

+ Có đủ trang thiết bị tối thiểu: 0,5đ

+ Không đủ trang thiết bị tối thiểu: 0đ
	3
	
	

	2
	Xét nghiệm HIV cho bệnh nhân ngoại trú tại các phòng khám, BN có ký vào phiếu đồng ý xét nghiệm HIV:

- BN ký đầy đủ: 1 đ,

- BN ký không đầy đủ: 0.5 đ

- BN  không hoàn toàn không ký trừ 0,5đ
	1
	
	

	3
	Xét nghiệm HIV cho bệnh nhân đang điều trị nội trú, BN ký vào hồ sơ bệnh án: 

- BN ký đầy đủ: 1 đ,

- BN ký không đầy đủ: 0.5 đ

- BN hoàn toàn không ký trừ 0,5đ
	1
	
	

	VI
	Giám sát theo dõi, đánh giá chương trình
	13
	
	

	1
	Báo cáo giám sát phát hiện hàng tháng theo phụ lục 1,2 ( từ tháng 1 -10 và lưu tại thư ký chương trình AIDS) ( thiếu hoặc báo cáo muộn 1 tháng trừ 0,5 đ) 
	2
	
	

	2
	Báo cáo TT 03 Quý I, II, III/ 2020 (bằng văn bản và trực tuyến, mỗi quý 1 điểm) 

+ Đầy đủ : 3 đ

+ Thiếu phần nào trừ 0.5 đ
	3
	
	

	3
	 Chất lượng TT 03 Quý I, II, III/ 2020

+ Tất cả số liệu đảm bảo có nguồn gốc: 1 điểm

+ Tổng hợp chính xác nguồn số liệu báo cáo: 1đ

+ Tổng hợp không chính xác nguồn số liệu 1 báo cáo: 0,5đ (không chính xác trên 2 báo cáo trừ 1 điểm)

+ Đúng thời hạn: 1 đ

+ Không đúng thời hạn: 0 đ
	3
	
	

	4
	Lưu đầy đủ các báo cáo TT 03 xã/phường Quý I, II, III/ 2020  

+  Đầy đủ: 1đ

+ Thiếu: 0 đ (Trên 20% số xã không báo cáo trừ 1đ)
	1


	
	

	5
	Điều tra, đánh giá kiến thức hiểu biết của người dân về HIV/AIDS 

- Có CV chỉ đạo, B/bản giao ban tổ chức điều tra: 1đ

- Có báo cáo các chỉ số đánh giá kiến thức: 1đ
	2
	
	

	6
	Kiến thức người dân

- Kiến thức người dân > 75%: 2 đ

- Kiến thức người dân từ 60 đến 75: 1 đ

- Kiến thức người dân từ <60: 0 đ
	2
	
	

	VII
	 Hỗ trợ điều trị HIV và dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con 
	15
	
	

	1
	Chỉ đạo triển khai thực hiện công tác QCT người nhiễm HIV 

- Có công văn gửi tuyến xã, phường hay nội dung trong hội nghị, giao ban với tuyến xã, phường: 1

- Không: 0
	1


	
	

	2
	Tỷ lệ NN có địa chỉ cụ thể còn sống quản lý được/ NN còn sống:

· > 95%: 1

· từ 80% đến 95%: 0,5 

· < 80%: 0 
	1


	
	

	3
	Kế hoạch phối hợp HIV/Lao (riêng hoặc chung trong KH Phòng chống HIV/AIDS năm)

- Có: 1

- Không: 0
	1


	
	

	4
	Tỷ lệ BN Lao được XN HIV/ BN Lao:

-   ≥ 70%: 2 điểm

-   Từ 50% đến 69%: 1 điểm

-   < 50%: 0 điểm
	2
	
	

	5
	Kế hoạch dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con (riêng /chung trong Kế hoạch PC HIV/AIDS năm)

· Có: 1

· Không: 0
	1
	
	

	6
	Kế hoạch triển khai tháng cao điểm DPLTMC

· Có kế hoạch và công văn chỉ đạo cơ sở triển khai: 2 

· Thiếu 1 trong 2 nội dung trên: 1

· Có báo cáo: 1đ 

· Không báo cáo: 0đ
	3


	
	

	7
	Tỷ lệ PNMT được XN HIV/ PNMT:

-   > 65%: 3 điểm

-    từ 30% đến 65%: 2 điểm

· < 30%: 1 điểm
	3
	
	

	8
	Sổ tư vấn xét nghiệm HIV PNMT 

· Có, ghi chép đầy đủ, rõ ràng: 1 điểm 

· Có, ghi chép không đầy đủ rõ ràng: 0,5 điểm
	1
	
	

	9
	Thuốc điều trị DPLTMC và hướng dẫn điều trị dự phòng theo Quyết định 5418 tại phòng sinh

· Có thuốc, tại phòng sinh: 1 điểm

· Có thuốc, không tại phòng sinh: 0,5 điểm 

· Có hướng dẫn điều trị theo QĐ 5418: 1 điểm

-   Có hướng dẫn điều trị không theo QĐ 5418: 0,5 điểm
	2
	
	

	C
	Các điểm thưởng
	2
	
	

	1
	Có ít nhất một đề tài nghiên cứu, đánh giá về chương trình Phòng, chống HIV/AIDS (đã được phê duyệt đề cương)
	1
	
	

	2
	Có ít nhất một bài viết cho báo chí tuyến tỉnh (kể cả báo điện tử Trung tâm Kiểm soát bệnh tật) 
	1
	
	

	
	Tổng cộng (A+B+C)/(A+B)
	 82/80
	
	


III. NHẬN XÉT CỦA ĐOÀN KIỂM TRA
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	ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
	ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA


BẢNG KIỂM 

CÔNG TÁC CSSKSS VÀ PC SUY DINH DƯỠNG TRẺ EM NĂM 2020
TUYẾN HUYỆN/ THỊ XÃ/ T.PHỐ.....................................
THÔNG TIN CHUNG

- Số xã trên địa bàn huyện:………  ; trong đó xã có sinh:………….

- Nhân lực:

	TT
	Chức danh
	Số lượng cán bộ
	Có CCHN, đào tạo liên tục

	
	
	Khoa CSSKSS
	Khác 
	

	1
	BS CK sản khoa 
	
	
	

	2
	BS CK ngoại khoa 
	
	
	

	3
	BS đa khoa, khác
	
	
	

	4
	Cử nhân NHS
	
	
	

	5
	NHS Trung cấp
	
	
	

	6
	Điều dưỡng
	
	
	

	7
	Cán bộ khác
	
	
	


I. NỘI DUNG KIỂM TRA

	TT
	NỘI DUNG
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm
	Điểm kiểm tra

	I
	CÔNG TÁC QUẢN LÝ (Xem báo cáo, văn bản)
	 20
	
	

	1
	Kế hoạch hoạt động tháng, quí, năm của đơn vị

      - Có 

      - Không 
	1

         -1
	
	

	2
	Xây dựng KH và tổ chức thực hiện dự phòng và cấp cứu các TBSK, giảm tử vong mẹ, trẻ sơ sinh của đơn vị, theo Chỉ thị 06/CT-BYT, ngày 11/8/2017 và theo kế hoạch số 2673/KH-SYT ngày 16/10/217.

      - Có

      - Không có
	1

           -1
	
	

	3
	Kế hoạch triển khai Thông tư số 38/2016/TT-BYT, Qui định một số biện pháp thúc đẩy việc “Nuôi con bằng sữa mẹ” và đạt danh hiệu “Bệnh viện Bạn hữu trẻ em”.

      - Có

      - Không có
	3   

          -1
	
	

	4
	Đã có đơn nguyên sơ sinh tại BV huyện (có QĐ thành lập, có cơ sở vật chất, trang thiết bị tối thiểu: CPAP, đèn chiếu điều trị vàng da, hệ thống thở oxy, bộ HSSS)

      - Có

      - Không có
	2

          -1
	
	

	5
	Giao ban, báo cáo, thống kê:

- Báo cáo đúng thời gian, mẫu qui định:

Có 

Không  

- Có lưu báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm:

      Có

      Không 

- Triển khai Phần mềm báo cáo thống kê lĩnh vực CSSKSS hiệu quả:

      Có

      Không có

- Có theo dõi và báo cáo tình hình nhân sự và tổ chức mạng lưới CSSKSS và cập nhật hàng năm

      Có

      Không có

- Tổ chức họp giao ban  tuyến huyện theo định kỳ hệ CSSKSS (Xem biên bản họp giao ban)

      Có

      Không có

- Thống kê, quản lý hoạt động hành nghề y tư nhân trong CSSKSS (Xem biên bản kiểm tra)

      Có
	2

        -2

1

       -1

1

0

1

0

1

-1

         +1
	
	

	6
	Cơ chế phối hợp giữa khoa CSSKSS và khoa nhi (trong hoạt động đơn nguyên sơ sinh).

      Có 

      Không
	1

0         
	
	

	7
	Nắm được đối tượng trong diện quản lý CSSKSS (gồm: trẻ <1 tuổi;<2 tuổi và <5 tuổi; PN 15-49 tuổi có chồng, VTN/TN) 

      Có (quản lý đầy đủ số lượng)

      Không 
	1

0         
	
	

	8


	Có sổ khám thai đúng mẫu của Bộ Y tế:

· Ghi chép đầy đủ, đúng quy định

· Ghi chép không đầy đủ

Sổ TDSKBMTE cấp cho BMMT:

     Có

     Không
	1

0

1

          -1
	
	

	9
	Có sổ sinh đúng mẫu của Bộ Y tế:

· Ghi chép đầy đủ, đúng quy định

· Ghi chép không đầy đủ
	1

0
	
	

	10
	Có sổ thực hiện biện pháp KHHGĐ đúng mẫu BYT:

· Ghi chép đầy đủ, đúng quy định

· Ghi chép không đầy đủ
	1

0
	
	

	11
	Có sổ phá thai đúng mẫu của Bộ Y tế:

· Ghi chép đầy đủ, đúng quy định

· Ghi chép không đầy đủ
	1

0     
	
	

	II
	Bố trí đủ các phòng: phòng khám thai/tư vấn, phòng thủ thuật KHHGĐ/phòng đẻ, phòng mổ, khám phụ khoa, tắm bé,... (đúng theo qui định, qui trình BYT)

      - Có (đầy đủ)

      - Đủ phòng, nhưng chưa đảm bảo yêu cầu

      - Không đầy đủ
	5

3

0
	
	

	III
	THỰC HIỆN CUNG CẤP DỊCH VỤ SKSS CƠ BẢN TẠI HUYỆN 
	45
	
	

	1
	Thực hiện đỡ đẻ theo quy định của BYT (qui trình SBA và EENC trong đẻ đường âm đạo) 
	1
	
	

	2
	Mổ lấy thai (đúng tuyến: tỷ lệ mổ/chuyển tuyến)

- Tỷ lệ mổ > 70%

- Tỷ lệ mổ từ 50-70%

- Tỷ lệ mổ <50%
	2

1

0
	
	

	3
	Triển khai thực hiện đỡ đẻ theo quy định của BYT (qui trình Quyết định 6734/QĐ-BYT trong mổ lấy thai) 
	1
	
	

	4
	Mổ cắt tử cung bán phần cấp cứu
	1
	
	

	5
	Mổ chửa ngoài tử cung
	1
	
	

	6
	Truyền máu 
	+2
	
	

	7
	Sử dụng MgSO4 trong dự phòng và điều trị tiền sản giật, sản giật
	1
	
	

	8
	Chăm sóc trẻ từ 1500-2500g, không suy hô hấp nặng và có thể bú mẹ hoặc nuôi dưỡng qua đường tiêu hóa/huyện có đơn nguyên sơ sinh (ĐNSS) (xem bệnh án)
	1
	
	

	9
	Điều trị nhiễm khuẩn sơ sinh/ huyện có ĐNSS (kiểm tra bệnh án)
	1
	
	

	10
	Chiếu đèn điều trị vàng da/huyện có ĐNSS (kiểm tra bệnh án)
	1
	
	

	11
	Sử dụng CPAP để điều trị suy hô hấp sơ sinh/huyện có ĐNSS (kiểm tra bệnh án)
	1
	
	

	12
	Công tác triển khai hoạt động nuôi con bằng sữa mẹ và nuôi dưỡng trẻ nhỏ
	1
	
	

	13
	Khám thai đúng quy định (xem thực tế)
	1
	
	

	14
	Khám và điều trị viêm nhiễm phụ khoa (xem sổ, thực tế)
	1
	
	

	15
	Cung cấp bao cao su
	1
	
	

	16
	Cung cấp thuốc viên tránh thai
	1
	
	

	17
	Tiêm thuốc tránh thai
	1
	
	

	18
	Cấy thuốc tránh thai
	1
	
	

	19
	Đặt/tháo DCTC
	1
	
	

	20
	Triệt sản nam/nữ
	1
	
	

	21
	Xử trí các tai biến, tác dụng phụ khi sử dụng các biện pháp tránh thai (nếu có)
	1
	
	

	22
	Phá thai bằng phương pháp hút chân không đến hết 7 tuần tuổi thai (nếu có xem bệnh án)
	1
	
	

	23
	Phá thai bằng thuốc đến hết 7 tuần tuổi thai (nếu có xem bệnh án) 
	1
	
	

	24
	Tư vấn nuôi con bằng sữa mẹ (xem sổ truyền thông, sổ khám thai)
	1
	
	

	25
	Tư vấn, dự phòng lây truyền HIV mẹ-con (xem sổ tư vấn HIV, sổ khám thai)
	1
	
	

	26
	Tư vấn và điều trị dự phòng lây truyền giang mai mẹ-con (xem sổ truyền thông, sổ khám thai)
	1
	
	

	27
	Tư vấn sàng lọc trước và sau sinh (xem sổ truyền thông, sổ khám thai)
	1
	
	

	28
	Đốt điện, Đốt laser; áp lạnh cổ tử cung
	1
	
	

	29
	Tiêm vắc xin dự phòng uốn ván cho phụ nữ có thai
	1
	
	

	30
	Tiêm vắc xin dự phòng HPV 
	+1
	
	

	31
	Dịch vụ sức khỏe sinh sản thân thiện vị thành niên (gồm cả truyền thông, tư vấn, cung cấp biện pháp tránh thai, điều trị NKĐSS thông thường)(xem các sổ)
	1
	
	

	32
	Tư vấn và xử trí các rối loạn tiền mãn kinh và mãn kinh
	1
	
	

	33
	Khám, tư vấn về SKSS nam giới 
	+1
	
	

	34
	Siêu âm sản phụ khoa  
	1
	
	

	35
	Nghiệm pháp axit axetic/lugol (VIA/VILI)
	1
	
	

	36
	Thực hiện xét nghiệm Pap smear
	1
	
	

	37
	Soi cổ tử cung
	1
	
	

	38
	Thực hiện sàng lọc ung thư CTC, ung thư vú (xem sổ khám PK và khám thai):

Có triển khai (tăng dần qua hàng năm)
	1
	
	

	39
	Công tác truyền thông tư vấn:

- Bố trí phòng/góc truyền thông, gồm phương tiện và tài liệu (sách báo, tờ rơi, tranh lật, video...); Có sổ theo dõi, ghi chép hoạt động truyền thông cụ thể, nội dung đa dạng   

- Có tư vấn qua điện thoại
	1

+1
	
	

	40
	Công tác phòng chống nhiễm khuẩn:

- Các phòng thủ thuật, triệt sản, phòng đẻ (nếu có) đều có bồn, nước sạch, nước chín và phương tiện rửa tay; hoặc có điểm rửa tay tập trung; Thực hiện đúng quy trình vô khuẩn, CBYT thực hiện đúng nguyên tắc vô khuẩn khi cung cấp dịch vụ, thực hiện thủ thuật, phẫu thuật;

- Có phân loại chất thải rắn y tế (chất thải sinh hoạt, chất thải nhiễm khuẩn, mô và cơ quan người, vật sắc nhọn...) và xử lý đúng quy định.
	1

1
	
	

	41
	Công tác dược và trang thiết bị:

- Đủ thuốc thiết yếu về SKSS, đối chiếu danh mục thuốc thiết yếu tuyến huyện theo Hướng dẫn Quốc gia về các dịch vụ CSSKSS 2016 (QĐ số 4128/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 ).

- Đủ trang bị thiết yếu về SKSS, đối chiếu danh mục trang bị thiết yếu tuyến huyện.
	1

1
	
	

	42
	Công tác đào tạo, đào tạo liên tục: 

Xem kế hoạch đào tạo chuyên môn, sổ sách, bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận, ....
	1


	
	

	43
	Công tác chỉ đạo tuyến:  

-Có kế hoạch chỉ đạo tuyến và phân công cán bộ phụ trách theo cơ sở, xem bản kế hoạch chỉ đạo tuyến.

-Tỷ lệ xã được tuyến huyện giám sát: chấm điểm theo số xã của huyện.
	1
	
	

	44
	Nghiên cứu khoa học:

Xem đề cương/báo cáo được phê duyệt lĩnh vực CSSKSS
	1
	
	

	45
	Tổ chức thực hiện việc giám sát hội chứng đầu nhỏ ở thai nhi và trẻ sơ sinh nghi do vi rút Zika theo Quyết định 1425/QĐ-BYT ngày 13/4/2017 và công văn 842/SYT-NVY
	1
	
	

	IV
	KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ TIÊU TRONG TOÀN HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ
	30
	
	

	1
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được quản lý thai

· Đạt từ ≥ 98,5%

· Đạt < 98,5 %
	2

0
	
	

	2
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được khám thai ≥ 3 lần/3 thời kỳ:

· Vượt chỉ tiêu

· Đạt từ ≥ 90%

· Đạt < 90 % 
	+2

2

0
	
	

	3
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ được tiêm phòng uốn ván đủ liều

· Đạt từ ≥ 95%

· Đạt < 95 %
	2

0
	
	

	4
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ (đường âm đạo) tại huyện, xã được thực hiện qui trình SBA và EENC

· Đạt từ ≥ 90%

· Đạt từ 50 - <90%

· Đạt dưới 50%
	2

1

0
	
	

	5
	Tỷ lệ phụ nữ mổ lấy thai tại huyện được thực hiện qui trình EENC

· Đạt từ ≥ 70%

· Đạt từ 50- <70%

· Đạt dưới 50%
	2

1

0
	
	

	6
	Tỷ lệ phụ nữ đẻ và trẻ sơ sinh được chăm sóc sau sinh (42 ngày)

· Đạt từ ≥ 92%

· Đạt < 92 %
	2

0
	
	

	7
	Số PN đẻ được xét nghiệm protein nước tiểu (khi có thai)

· Đạt từ ≥ 98,5%

· Đạt dưới 98,5%
	2

0
	
	

	8
	Số PN đẻ được xét nghiệm HIV khi mang thai và khi chuyển dạ

· Đạt từ ≥ 60%

· Đạt dưới 60%
	2

0
	
	

	9
	Số PN đẻ được xét nghiệm Viêm gan B theo KH 

· Đạt (số lượng………) 

· Không đạt (số lượng………………….)
	1

0
	
	

	10
	Số PN đẻ được xét nghiệm giang mai theo KH

· Đạt (số lượng………) 

· Không đạt (số lượng………………….)
	1

0
	
	

	11
	Số PN đẻ được thực hiện sàng lọc trước sinh

-    Đạt trên 27%

· Từ 20-27% 

· Dưới 20%
	+2

2

0
	
	

	12
	Số trẻ sơ sinh được sàng lọc sau sinh

· Từ 23% trở lên

· Dưới 23%
	1

0
	
	

	13
	Số trẻ được bú mẹ trong giờ đầu sau sinh

· Từ 90% trở 

-     Dưới 90%
	1

0
	
	

	14
	Số trẻ được tiêm Vitamin K1

· Đạt 100% 

-    Dưới 100%
	1

0
	
	

	15
	Tỷ lệ sơ sinh dưới 2500g (SDD bào thai)

· Tỷ lệ thấp hơn 2,0%

· Tỷ lệ cao hơn 2,0%
	1

0
	
	

	16
	Thực hiện khám và điều trị phụ khoa theo KH

- Đạt so với KH

-     Không đạt
	1

0
	
	

	17
	Tổng biện pháp tránh thai đạt theo KH

· Đạt so với KH

· Không đạt
	1

0
	
	

	18
	Tỷ lệ tử vong mẹ, Tử vong sơ sinh giảm so với KH

· Đạt so với KH

· Không đạt
	1

0
	
	

	
	TỔNG CỘNG
	100
	
	

	
	ĐIỂM TRỪ
	10
	
	

	
	ĐIỂM THƯỞNG
	10
	
	

	
	TỔNG CỘNG SỐ ĐIỂM ĐẠT
	
	
	


II. KẾT QUẢ KIỂM TRA

Điểm xếp loại thi đua theo 4 mức:

	+ 90 – 100đ
	: Loại A

	+ 80 - <90đ
	: Loại B

	+ 70 - <80đ
	: Loại C

	+ Dưới 70đ
	: Loại D


      Tổng số điểm: .................                            Xếp loại: ....................
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IV. Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

	ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
	ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA


BẢNG KIỂM
CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG, GIÁO DỤC SỨC KHỎE NĂM 2020
HUYỆN/THỊ XÃ/TP..................................................
	Mục
	Nội dung đánh giá
	Điểm chuẩn
	Điểm tự chấm 
	Điểm kiểm tra

	I
	CÔNG TÁC TỔ CHỨC, PHÁT TRIỂN MẠNG LƯỚI
	34.0
	
	 

	1
	Thành lập Tổ TT-GDSK huyện

Kiểm tra QĐ thành lập tổ truyền thông GDSK; QĐ phân công cán bộ phụ trách.
	3.0
	
	 

	2
	Trạm Y tế xã phường thị trấn có phòng truyền thông hoặc tư vấn sức khỏe và có cán bộ phu trách TT-GDSK

Kiểm tra báo cáo thành lập phòng truyền thông, tư vấn, QĐ phân công CB phụ trách
	3.0
	
	 

	
	- 80 - 100% Trạm Y tế
	3.0
	
	 

	
	- 60% - < 80% trạm
	2.0
	
	 

	
	- Có dưới 60% trạm
	1.0
	
	 

	3
	Các thôn bản có TTV hoạt động

Kiểm tra các báo cáo của tuyến xã về hoạt động của TTV
	3.0
	
	 

	
	- 80% - 100% thôn, bản
	3.0
	
	 

	
	- 60% - <80% thôn, bản
	2.0
	
	 

	
	- có dưới 60% thôn, bản
	1.0
	
	 

	4
	Thực hiện chế độ báo cáo, giao ban

Kiểm tra sổ giao ban, báo cáo 
Sơ, tổng kết, báo cáo thống kê công tác TT-GDSK 6 tháng, 1 năm
	8.0
	
	 

	
	Báo cáo 6 tháng
	2.0
	
	 

	
	Báo cáo năm  
	2.0
	
	 

	
	Giao ban định kỳ với tuyến xã hàng quý ( đủ 4 lần, trong đó phải có sơ kết 6 tháng và tổng kết năm. 
	4.0
	
	 

	
	Giao ban định kỳ với tuyến xã hàng quý ( đủ 2 lần, trong đó phải có sơ kết 6 tháng và tổng kết năm).
	2.0
	
	 

	5
	Kiểm tra, giám sát hoạt động TT-GDSK tuyến xã

Biên bản kiểm tra
	3.0
	
	 

	
	01 lần/ quý.
	3.0
	
	 

	
	01 lần/ 6 tháng
	2.0
	
	 

	
	01 lần/ năm
	1.0
	
	 

	6
	Có văn bản chỉ đạo tuyến xã triển khai các hoạt động truyền thông GDSK trên địa bàn
	2.0
	
	 

	7
	Xây dựng kế hoạch năm, quý, tháng
	6.0
	
	 

	
	Có kế hoạch năm
	3.0
	
	 

	
	Có kế hoạch từng quý
	2.0
	
	 

	
	Có kế hoạch từng tháng
	1.0
	
	 

	8
	Có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyến xã thực hiện tốt tiêu chí 10-TTGDSK chuẩn QGYTX
	2.0
	
	 

	9
	Số xã trong huyện đạt chuẩn QGYTX

Báo cáo của Sở Y tế
	4.0
	
	 

	
	80%- 100% 
	4.0
	
	 

	
	60%- <80%
	3.0
	
	 

	
	40% - <60%                (số xã)
	2.0
	
	 

	
	< 40%
	1.0
	
	 

	II
	THỰC HIỆN CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN
	56.0
	
	 

	1
	Thực hiện truyền thông lồng ghép các chương trình y tế mục tiêu

Kiểm tra văn bản tuyên truyền, 
kế hoạch tổ chức lễ phát động v.v..
	28.0
	
	 

	
	Phòng chống Sốt rét.
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống Lao.
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống Sốt xuất huyết.
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống Phong.
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống Bướu cổ.
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống SDD trẻ em.
	2.0
	
	 

	
	BVSK tâm thần cộng đồng
	2.0
	
	 

	
	Đảm bảo chất lượng VSATTP
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống HIV/ AIDS
	2.0
	
	 

	
	Chương trình TCMR
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống cao huyết áp
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống đái tháo đường
	2.0
	
	 

	
	Bảo vệ bà mẹ trẻ em, kế hoạch hóa gia đình
	2.0
	
	 

	
	Phòng chống tai nạn thương tích
	2.0
	
	 

	2
	Truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng
	10.0 
	
	 

	a)
	Mở chuyên mục y tế trên sóng phát thanh - Truyền hình huyện

Kiểm tra hợp đồng tuyên truyền với Đài PT-TH huyện, sổ theo dõi lịch và nội dung phát của chuyên mục
	6.0
	
	 

	
	12  lần/năm
	6.0
	
	 

	
	4  lần/năm
	3.0
	
	 

	
	3  lần/năm
	2.0
	
	 

	
	2  lần/năm
	1.0
	
	 

	b)
	Có bài đăng trên tập san, báo địa phương, bản tin GDSK, trang thông tin điện tử…

Kiểm tra các bản lưu của các bản tin được đăng tải
	4.0
	
	 

	
	6  lần/năm
	4.0
	
	 

	
	4  lần/năm
	3.0
	
	 

	
	3 lần/năm
	2.0
	
	 

	
	2  lần/năm
	1.0
	
	 

	3
	Thực hiện tư vấn SK

Kiểm tra sổ ghi chép tại phòng tư vấn, số ĐT, thư từ…
	4.0
	
	 

	
	Có tổ chức tư vấn tại phòng tư vấn
	2.0
	
	 

	
	Có tư vấn qua điện thoại
	1.0
	
	 

	4
	Đào tạo

Kiểm tra kế hoạch và danh sách, đối tượng học viên
	6.0
	
	 

	
	Có mở lớp đào tạo cho cán bộ truyền thông tuyến huyện
	2.0
	
	 

	
	Có mở lớp đào tạo cho cán bộ truyền thông tuyến xã
	2.0
	
	 

	
	Có mở lớp đào tạo cho cán bộ truyền thông tuyến thôn bản
	2.0
	
	 

	5
	Tổ chức hoặc tham gia phối hợp với các ban ngành tại địa phương tổ chức các buổi nói chuyện sức khỏe 

Kiểm tra kế hoạch và danh sách, đối tượng tham dự
	4.0
	
	 

	
	4  lần/năm
	4.0
	
	 

	
	3 lần/năm
	3.0
	
	 

	
	2 lần/năm
	2.0
	
	 

	
	1  lần/năm
	1.0
	
	 

	6
	Sản xuất tài liệu truyền thông:

Kiểm tra băng, đĩa, tờ rơi lưu tại đơn vị (do đơn vị tự sản xuất)
	4.0
	
	 

	
	6 loại TLTT trở lên/năm
	4.0
	
	 

	
	4 loại TLTT trở lên/năm
	3.0
	
	 

	
	2 loại TLTT trở lên/năm
	2.0
	
	 

	
	1 loại TLTT trở lên/năm
	1.0
	
	 

	III
	CƠ SỞ VẬT CHẤT- TRANG THIẾT BỊ

Quan sát trực tiếp
	10.0
	
	 

	1
	Phòng làm việc 
	3.0
	
	 

	2
	Máy vi tính
	3.0
	
	 

	3
	Thiết bị truyền thông
	4.0
	
	 

	
	- Máy ảnh.
	1.0
	
	 

	
	- Bộ tăng âm, loa.
	1.0
	
	 

	
	- Máy chiếu qua đầu.
	1.0
	
	 

	
	- Đầu đĩa hình, ti vi
	1.0
	
	 

	Tổng cộng
	100.0
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	ĐẠI DIỆN

ĐƠN VỊ ĐƯỢC KIỂM TRA
	ĐẠI DIỆN

ĐOÀN KIỂM TRA


BẢNG KIỂM 

CHƯƠNG TRÌNH PC KST-CT NĂM 2020
HUYỆN/THỊ XÃ/THÀNH PHỐ..........................................................
	TT
	Nội dung
	điểm

tối đa
	điểm

tự chấm
	điểm

kiểm tra

	I
	TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG
	80
	
	

	1
	Công tác phòng chống sốt rét
	65
	
	

	1.1
	Giám sát dịch tế và phòng chống dịch
	15
	
	

	1.1.1
	Có thống kê báo cáo tốt (thu thập đủ 100% báo cáo xã, phường đủ nội dung, đúng thời gian qui định, tổng  hợp, báo cáo đúng theo quy định...)
	4
	
	

	1.1.2
	Có đủ sổ sách, biểu đồ, bản đồ theo dõi tình hình sốt rét liên tục, vẽ đường dự báo dịch (Mean+2SD) theo dõi ở các xã  trọng điểm…
	3
	
	

	1.1.3
	Có kế hoạch và thực hiện kế hoạch giám sát dịch tễ chủ động
	3
	
	

	1.1.4
	Giám sát đột xuất và xử lý kịp thời nơi có sốt rét diễn biến phức tạp, nguy cơ dịch, xảy dịch đúng quy định
	3
	
	

	1.1.5
	Có điều tra, phân tích, báo cáo ca bệnh sốt rét, nguy cơ dịch, dịch sốt rét theo đúng  biểu mẫu  qui định
	2
	
	

	1.2
	Chẩn đoán, điều trị sốt rét
	15
	
	

	1.2.1
	Bảo đảm phân phối đủ và hợp lý thuốc SR đến tận các tuyến (bệnh viện, PKĐK khu vực, trạm y tế và y tế thôn bản)
	2
	
	

	1.2.2
	Bảo đảm thuốc SR được cấp miễn phí cho bệnh nhân SR đến khám và điều trị tại các cơ sở y tế nhà nước
	2
	
	

	1.2.3
	Cấp phát đủ phác đồ điều trị SR đến các tuyến (bệnh viện, PKĐK khu vực, trạm y tế xã)
	1
	
	

	1.2.4
	Có nhóm cán bộ chuyên trách chỉ đạo điều trị SR cho PKĐK khu vực, trạm y tế xã, có tiến hành kiểm tra, hướng dẫn để nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị ở tuyến dưới
	1
	
	

	1.2.5
	Có biện pháp hạn chế việc phát thuốc tràn lan, sử dụng các thuốc SR không đủ liều
	2
	
	

	1.2.6
	Các điểm kính hiển vi ở cơ sở có hoạt động tốt. Có chế độ quản lý, kiểm tra để nâng cấp hoạt động
	2
	
	

	1.2.7
	Có danh sách quản lý các trường hợp KSTSR(+) để điều trị chống tái phát, tiệt căn
	2
	
	

	1.2.8
	Có điều tra xác định nguyên nhân và quản lý danh sách các trường hợp tử vong do SR. Có ý kiến đề xuất biện pháp phòng và giảm chết SR
	2
	
	

	1.2.9
	Giám sát được hiệu lực thuốc SR qua các phác đồ điều trị được ứng dụng tại cơ sở
	1
	
	

	1.3
	Phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét
	10
	
	

	1.3.1
	Bảo đảm kế hoạch tẩm màn hoá chất diệt muỗi được giao ( thuộc vùng được chỉ định) 
	4
	
	

	1.3.2
	Thực hiện tốt công tác phân bổ màn chống muỗi ( của CTPCSR, các dự án…) theo đúng kế hoạch được phân bổ
	3
	
	

	1.3.3
	Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá chất lượng tẩm màn, cấp phát màn ( của CTPCSR, các dự án…) ở xã, thôn bản
	3
	
	

	1.4
	Giáo dục truyền thông phòng chống sốt rét
	5
	
	

	1.4.1
	Có kế hoạch , triển khai các hoạt động  truyền thông phòng chống sốt rét.
	2
	
	

	1.4.2
	Có phát động chiến dịch GDTT PCSR đầu năm
	1
	
	

	1.4.3
	Có biện pháp tăng cường giáo dục truyền thông PCSR trực tiếp tại thôn bản trên các đối tượng có nguy cơ mắc sốt rét
	1
	
	

	1.4.4
	Phối hợp tốt với các cơ quan truyền thông đại chúng và các tổ chức khác ở huyện, xã để thực hiện giáo dục truyền thông
	1
	
	

	1.5
	Đào tạo, xây dựng và quản lý hoạt động mạng lưới phòng chống sốt rét
	5
	
	

	1.5.1
	Có đào tạo và đào tạo lại về phòng chống sốt rét cho y tế thôn bản với nội dung và phương pháp phù hợp nhiệm vụ và trình độ
	1
	
	

	1.5.2
	Có đào tạo lại về PCSR cho y tế xã với nội dung và phương pháp phù hợp nhiệm vụ và trình độ
	1
	
	

	1.5.3
	Có đào tạo lại về các kỹ năng phòng chống sốt rét như chẩn đoán, điều trị, xét nghiệm, phòng chống muỗi truyền bệnh, giám sát dịch tễ, giáo dục truyền thông...cho cán bộ y tế huyện
	1
	
	

	1.5.4
	Có tổ chức giao ban định kỳ ở huyện, xã và thôn bản
	1
	
	

	1.5.5
	Có kiểm tra, giám sát và hỗ trợ tuyến xã, thôn bản nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động PCSR
	1
	
	

	1.6
	Quản lý vật tư, kinh phí phòng chống sốt rét
	10
	
	

	1.6.1
	Lập dự toán, sử dụng kịp thời, đúng mục đích và đúng định mức kinh phí được giao, được hỗ trợ
	2
	
	

	1.6.2
	Có sổ sách, chứng từ thanh quyết toán đầy đủ, đúng kỳ hạn kinh phí sử dụng
	2
	
	

	1.6.3
	Có dự trù sát và phân phối hợp lý nguồn vật tư, trang thiết bị PCSR được cấp, không để thừa, thiếu giả tạo
	2
	
	

	1.6.4
	Có biện pháp quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng định mức các loại vật tư, trang thiết bị PCSR không để thất thoát, hư hỏng, lãng phí
	1
	
	

	1.6.5
	Có sổ sách theo dõi, quản lý rõ ràng và có kế hoạch sử dụng hợp lý các vật tư, trang thiết bị của CT PCSR, các dự án…
	2
	
	

	1.6.6
	Có kiểm tra, đánh giá và uốn nắn những thiếu sót của tuyến xã, thôn bản trong quản lý, sử dụng nguồn vật tư, kinh phí PCSR
	1
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	Xã hội hoá phòng chống sốt rét
	5
	
	

	1.7.1
	Ban chỉ đạo PCSR huyện, xã có hoạt động tốt. Có ký hợp đồng trách nhiệm và hỗ trợ kinh phí của địa phương cho hoạt động
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	1.7.2
	Thực hiện tốt công tác xã hội hoá PCSR ở cơ sở
	2
	
	

	1.7.3
	Thực hiện tốt công tác kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, khen thưởng định kỳ. 
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	Công tác phòng chống giun sán
	15
	
	

	2.1
	Triển khai đầy đủ các nội dung về hoạt động phòng chống giun sán hàng năm được phê duyệt (của tỉnh, nếu có).
	4
	
	

	2.2
	Triển khai tẩy giun định kỳ cho trẻ em(24-60 tháng),học sinh tiểu học, phụ nữ tuổi sinh sản.Giám sát và xử lý các phản ứng nếu có sau sử dụng thuốc
	3
	
	

	2.3
	Triển khai các hoạt động truyền thông, tư vấn phòng chống giun sán tại địa phương
	2
	
	

	2.4
	Tham gia phối hợp với tỉnh để  giám sát, điều tra tình trạng nhiễm giun sán tại địa phương
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	2.5
	Thực hiện công tác báo cáo theo quy định
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	2.6
	Có phối hợp hoạt động liên ngành trong hoạt động phòng chống giun sán
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	THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU
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	Thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu về  công tác phòng chống sốt rét 
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	Thực hiện hoàn thành các mục tiêu , chỉ tiêu về  công tác phòng chống giun sán
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